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Đợt halving thứ tư của Bitcoin vào năm 2024 báo hiệu sự xuất hiện của chu kỳ tăng giá thứ tư của tiền điện tử, mặc dù có lẽ không theo cách mà hầu hết mọi người mong đợi. Sức mạnh trên 

thị trường tiền điện tử phần lớn là nhờ vào những thay đổi chính sách vĩ mô trong năm thứ 15 sau khi Bitcoin được phát minh - sự chấp thuận ETF giao ngay của Hoa Kỳ, việc cắt giảm lãi suất 

của ngân hàng trung ương và việc Donald Trump tái đắc cử - đã thu hút sự chú ý rộng rãi hơn của công chúng đối với tiền điện tử kể từ khi FTX sụp đổ và với các ETF, nhiều con đường hơn 

cho dòng vốn chảy vào. BTC đã tăng vọt lên mức ATH mới là 108.135 đô la vào ngày 17 tháng 12, đồng thời đánh dấu mức vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng thể mới là 3,91 nghìn tỷ đô la.

Một chỉ báo khác cho thấy sự tăng giá là sự hồi sinh của tổng vốn hóa thị trường stablecoin, vốn cũng đã đạt được ATH mới hai năm sau sự sụp đổ của TerraUST. Trong khi Tether đã củng cố 

sự thống trị của mình với >70% thị phần stablecoin chủ yếu thông qua việc sử dụng trong giao dịch, các đối thủ cạnh tranh gần đây khác như Ethena USDe (lợi nhuận) và PYUSD (thanh toán) 

của PayPal đã xuất hiện để nhắm đến các phân khúc và trường hợp sử dụng khác. Với các quy định MiCA của Châu Âu hiện đang có hiệu lực và Hoa Kỳ dự kiến sẽ thông qua luật về stablecoin 

vào năm tới, stablecoin hiện có vẻ như có một con đường rõ ràng để áp dụng rộng rãi hơn ngoài tiền điện tử vào các phương tiện thanh toán và tài chính truyền thống.

Trong khi sự chú ý của thị trường trong nửa đầu năm tập trung vào việc cày điểm, thị trường trước khi ra mắt và airdrop, thì câu chuyện xung quanh các đợt ra mắt token này lại có chiều 

hướng tiêu cực khi lợi nhuận không như mong đợi, gây ra tranh cãi về các đồng tiền "thấp, FDV cao". Khi CT tranh luận về cách khuyến khích tốt hơn việc áp dụng sớm và phát hành token, thị 

trường đã phản ứng bằng cách chuyển hoàn toàn sang phía bên kia của quang phổ, vì memecoin "ra mắt công bằng" đã thống trị diễn ngôn thị trường trong suốt phần còn lại của năm. Được 

hỗ trợ bởi các bệ phóng như pump.fun , mọi thứ từ động vật dễ thương, người nổi tiếng, nhân vật chính trị và thậm chí cả token mới do AI thúc đẩy được đúc và giao dịch dựa trên sự chú ý và 

suy đoán. Tổng vốn hóa thị trường memecoin hiện đã tăng vọt lên trên 100 tỷ đô la so với khoảng 20 tỷ đô la vào đầu năm, thậm chí có thời điểm vượt qua DeFi như một lĩnh vực.

Với sự chú ý vào memecoin , Solana và Base đã trở thành chuỗi thu hút được nhiều sự quan tâm nhất vào năm 2024. Cả hai chuỗi 

đều tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng từ năm 2023, với Solana củng cố vị thế của mình như một đối thủ đáng gờm của Ethereum với 

tư cách là nền tảng hợp đồng thông minh nổi trội, trong khi Base đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác để trở thành một trong 

những Layer 2 hàng đầu trong hệ sinh thái Ethereum. Mặc dù cả hai giao thức đều phải hứng chịu những lời chỉ trích xung quanh tính 

bảo mật và phi tập trung của giao thức, nhưng sức hút của chúng đối với người dùng là không thể phủ nhận và điều này đã giúp các 

hệ sinh thái tương ứng của chúng phát triển các ngành dọc khác như DeFi, RWA và DePIN. Mỗi chu kỳ tăng giá chắc chắn sẽ mang 

đến những chuỗi mới và cuộc chiến giành người dùng và nhà phát triển sẽ chỉ tiếp tục nóng lên vào năm tới.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong năm 2024 đáng được nhắc đến là Polymarket đang vươn lên trở thành một hiện tượng rộng rãi 

hơn, khi các chuyên gia chính trị bị cuốn hút bởi tỷ lệ cược thay đổi trong cuộc Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đặc biệt là khi so sánh với 

các cuộc thăm dò truyền thống. Sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến lĩnh vực Crypto x AI đang phát triển mạnh mẽ, nơi đã 

chứng kiến nhiều ý tưởng sáng tạo xuất hiện trong một thời gian rất ngắn. Với AI vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, chắc 

chắn sẽ còn nhiều điều hơn nữa đến từ những người xây dựng trong lĩnh vực này. Cuối cùng, với sự chú ý đáng kể tập trung vào 

Bitcoin, sự thống trị của nó đối với toàn bộ thị trường tiền điện tử vẫn ở mức cao trong suốt năm 2024. Các chu kỳ tăng giá trước đây 

đã có sự luân chuyển sang các altcoin và đó là điều mà chúng ta đang háo hức theo dõi vào năm 2025.

Về phía chúng tôi, nhóm CoinGecko vẫn tập trung vào sứ mệnh cốt lõi của mình là trở thành người bạn đồng hành tiền mã hóa đáng 

tin cậy của người dùng, bất kể thị trường đang tăng hay giảm. Khi chúng tôi tiếp tục triển khai các tính năng mới và được cải tiến, cũng 

có những kế hoạch lớn trong tương lai gần cho năm 2025 mà chúng tôi rất mong được chia sẻ với tất cả các bạn. Đối với những ai đã 

kiên trì vượt qua những năm tháng gian nan vừa qua, cuối cùng chúng ta cũng đã quay trở lại chu kỳ tăng giá tiền mã hóa. Hãy tận 

hưởng chuyến đi nhé!
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Tổng quan thị trường giao ngay năm 2024

Tổng vốn hóa thị trường tăng 1,07 nghìn tỷ đô la (+45,7%) trong quý 4 năm 2024 lên 3,40 nghìn tỷ đô la, được 
thúc đẩy bởi việc Trump tái đắc cử; Trong cả năm, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng gần gấp đôi (+97,7%)

Vốn hóa thị trường

Tổng vốn hóa thị trường tăng 1,07 nghìn 
tỷ đô la , hay 45,7% theo quý. Đạt mức cao 
kỷ lục mới là 3,91 nghìn tỷ đô la vào ngày 17 
tháng 12.
Trong khi thị trường chạm đáy cục bộ vào 
cuối quý 3, đà tăng thực sự bắt đầu sau chiến 
thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng 
thống Hoa Kỳ.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày 
trong quý 4 đạt 200,7 tỷ đô la, tăng 128,2% 
so với quý trước.

Tổng vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch giao ngay (2024)

Khối lượng giao dịch
+45,7%
Tổng vốn hóa thị trường 

thay đổi trong quý 4 năm 2024

$2,84 nghìn tỷ

$3,40 nghìn tỷ

Có một số đồng tiền mới lọt vào Top 30 tiền 
điện tử trong quý 4 năm 2024 – HBAR (#16), 
HYPE (#20), BGB (#22) và USDS (#28). Trong 
khi đó, USDE (#27) và APT (#29) đã quay trở 
lại Top 30 sau khi giảm trong Q3.

Những cái tên này thay thế cho TAO, FET, 
KAS, POL và ETC vốn đã bị loại khỏi Top 30.

$2,43 nghìn tỷ

$1,72 nghìn tỷ

$2,33 nghìn tỷ

Nguồn: CoinGecko

$3,91 nghìn tỷ
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Sự thống trị của tiền điện tử năm 2024

XRP đã tăng thị phần lên 3,5% trong Q4 từ 1,0% trong Q3, trong khi DOGE vượt qua USDC, lọt vào Top 7 tiền điện 
tử theo vốn hóa thị trường; sự thống trị của BTC tiếp tục được củng cố lên 54,5%

11,8%
1,6%

4,1%
1,1%

2,7%
0,4%

3,5%
      2,0%

3,0%
        0,5%

1,4%
      0,7%

19,1%
      0,03%

54,5%
0,9%

BTC tiếp tục chứng kiến ​​sự gia tăng nhẹ về sự thống 
trị (+0,9%) trong Q4. Tuy nhiên, XRP là đồng tiền 
chứng kiến ​​sự gia tăng lớn nhất về thị phần , 
tăng lên 3,5%. Điều này cho phép nó nhảy từ vị 
trí thứ 7 lên vị trí thứ 4, vượt qua BNB và SOL.
Trong khi đó, ETH chứng kiến ​​một quý tiếp theo thị 
phần giảm, giảm từ 13,4% trong Q3 xuống 11,8% 
trong Q4. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 
2021.

Sự thống trị của tiền điện tử (2024)

Nguồn: CoinGecko
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DOGE đã vượt qua USDC, lọt vào top 7 đồng tiền 
có vốn hóa thị trường. Đây là lần đầu USDC không 
nằm trong Top 7 kể từ quý 3 năm 2021.
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Lợi nhuận giá tiền điện tử quý 4 năm 2024​

Top 5 loại tiền điện tử nói chung và trên khắp các lĩnh vực chính đều chứng kiến mức tăng trưởng lớn vào năm 2024, nhờ vào hiệu 
suất mạnh mẽ trong quý 4; VIRTUAL ghi nhận mức tăng lớn nhất, ghi nhận mức tăng 30 lần trong suốt cả năm

Trong top 5 đồng tiền Trí tuệ nhân tạo (AI) và trên tất cả các lĩnh vực được quan sát, VIRTUAL đã 
thu hút sự chú ý với mức tăng khổng lồ +7.649% trong quý 4 năm 2024 và +29.936% so với 
cùng kỳ năm ngoái, được hưởng lợi từ cơn sốt xung quanh AI Agents gần đây.

Các đồng tiền khác trong danh mục AI hàng đầu 5 – NEAR (+7%), ICP (+10%), RENDER (+6%), FET (-
17%) – chứng kiến biến động giá tương đối chậm, không vượt trội hơn BTC và các đồng tiền hàng 
đầu từ các lĩnh vực khác.

Trong số 5 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, XRP là loại tiền điện tử có hiệu 
suất nổi bật với mức tăng +240% trong quý 4 năm 2024. Tiếp theo là BTC (+48%), vượt trội hơn 
các loại tiền điện tử khác trong lĩnh vực này, tức là ETH (+28%), SOL (+24%) và BNB (+24%).

Nguồn: CoinGecko

Memecoin đã chứng kiến mức lợi nhuận tích cực trong cả quý 4 và năm 2024 so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó những đồng tiền hoạt động tốt nhất là DOGE (+177%) trong quý 4 năm 2024 
và PEPE (+1.453%) trong năm 2024 so với cùng kỳ năm trước.

Bất chấp lợi nhuận tích cực, chỉ có DOGE và PEPE vượt trội hơn BTC trong quý 4, mặc dù PENGU 
(+20%) chỉ mới ra mắt vào ngày 17 tháng 12.

Tất cả 5 token DeFi hàng đầu – LINK (+69%), HYPE (+270%), UNI (+79%), AAVE (+97%), ENA 
(+147%) - đều tăng vọt trong quý 4, vượt trội hơn BTC.

Thành phần của Top 5 token DeFi đã được xáo trộn lại một lần nữa trong một quý liên tiếp - MKR 
và RUNE (tham gia vào Q3) đã bị loại, thay thế bằng HYPE (ra mắt vào Q4) và ENA. Token HYPE 
của Hyperliquid được hưởng lợi từ sự phổ biến của perp DEX và đợt airdrop được đón nhận nồng 
nhiệt, trong đó 31% nguồn cung token được phân phối cho người dùng. LINK, AAVE và ENA cũng 
chứng kiến sự gia tăng khi có tin tức rằng Donald Trump đã mua một số token của họ. Hiệu suất 
của ENA cũng đi kèm với sự tăng trưởng đáng chú ý của đồng tiền ổn định USDe của mình , tăng 
hơn gấp đôi hoặc 3,3 tỷ đô la về vốn hóa thị trường.
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Tổng quan về 20 đồng tiền ổn định hàng đầu năm 2024

Tổng vốn hóa thị trường stablecoin tăng 73,5 tỷ đô la trong suốt năm 2024, với mức tăng 31,0 tỷ đô la chỉ tính riêng 
trong quý 4, đánh dấu mức cao kỷ lục mới sau sự sụp đổ của Terra/UST

137,6 Tỷ
+$17,8 tỷ 
(+14,9%)

43,9 Tỷ
+$8,3 tỷ (+23,5%)

5,9 Tỷ
+$3,3 tỷ (+131,4%)

5,3 Tỷ
-$0,3 tỷ (-5,4%)

2,2 Tỷ
-$0,7 tỷ (-23,2%)

Vốn hóa thị trường của 20 đồng tiền ổn định 
hàng đầu tăng +18,4%, tương đương 31,0 tỷ 
đô la, kết thúc quý 4 năm 2024 ở mức 201,6 tỷ 
đô la.
USDT (+$17,8 tỷ, +14,9%) và USDC (+$8,3 tỷ, 
+23,5%) chiếm phần lớn mức tăng trưởng này, 
mặc dù USDe cũng tăng đáng kể là +$3,3 tỷ 
(+131,4%).
SDe đã vượt qua DAI/USDS (-0,3 tỷ đô la, -5,4%) 
và FDUSD (-0,7 tỷ đô la, -23,2%), kết thúc quý 4 
năm 2024 với tư cách là đồng tiền ổn định lớn 
thứ 3 theo vốn hóa thị trường.

Phân tích vốn hóa thị trường 20 đồng tiền ổn định hàng đầu (2024) +18,4%
Thay đổi vốn hóa thị trường của 20 đồng tiền 

ổn định hàng đầu trong quý 4 năm 2024

Vốn hóa thị trường

$159,3 tỷ
$148,8 tỷ

Nguồn: CoinGecko
*Dữ liệu chuyển từ DAI sang USDS vào ngày 26 - 10 - 2024

$201,6 tỷ

Những đồng tiền tăng giá đáng chú ý khác trong 
Top 20 bao gồm Usual's USD0 (+512,8% hoặc 1,4 
tỷ đô la) hiện đứng ở vị trí thứ 6, USDX (+199,5% 
hoặc 358,4 triệu đô la) và USR (+3295,1% hoặc 
305,1 triệu đô la).

Trong khi đó, PYUSD chứng kiến mức giảm -
29,3% tương đương 206,7 triệu đô la.

USDT: 71%
USDC: 19%

DAI: 4%

TUSD: 2%
FDUSD: 1%
Khác: 3%

USDT: 68%
USDC: 22%
USDe: 3%

DAI/USDS: 3%
FDUSD: 1%
Khác: 3%

$170,2 tỷ

$128,1 tỷ
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Vốn hóa thị trường

8

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử năm 2024 và Bitcoin so với S&P 500

Trong quý 4 năm 2024, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã quay trở lại xu hướng đồng bộ với Bitcoin, trong 
khi có mối tương quan tích cực rất mạnh mẽ với S&P500

S&P 500

Mối tương quan giữa bitcoin và tổng vốn 
hóa thị trường tiền điện tử đã phục hồi lên 
0,99 vào quý 4 năm 2024, sau khi giảm xuống 
0,94 vào quý 3 năm 2024. Thị trường nói 
chung hoạt động khá giống với bitcoin trong 
quý 4, mang lại lợi nhuận tương tự.

Nguồn: CoinGecko , MarketWatch

hàng năm trong quý 4 năm 2024 đối với tổng 
vốn hóa thị trường tiền điện tử là 50,1%, 
cao hơn 3,3 lần so với biến động hàng năm 
trong quý 4 của S &P500 là 15,2%.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và Bitcoin so với S&P 500 (2024)

Tương quan giữa tổng vốn hóa thị trường 
tiền điện tử và S&P500 cũng phục hồi mạnh 
mẽ lên mức dương (0,84) trong quý 4 năm 
2024 so với mối tương quan dương yếu là 0,22 
trong quý 3 năm 2024.

Tuy nhiên, sự khác biệt về lợi nhuận là rất lớn. 
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử kết thúc 
quý 4 với mức tăng +45,7%, cao hơn 15,2 lần 
so với mức tăng +3,0% của S&P500.

Nhìn chung trong năm 2024, mối tương quan 
giữa tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và 
S&P500 là 0,65, vì hai loại tài sản này nhìn 
chung có xu hướng tăng trong năm 2024.
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Các danh mục xu hướng năm 2024

Tiền xu meme và trí tuệ nhân tạo thống trị thị phần trong suốt năm 2024, trong khi Solana và Base là hệ sinh thái 
blockchain phổ biến nhất

Câu chuyện về tiền điện tử phổ biến nhất năm 
2024 cho đến nay là câu chuyện về đồng tiền 
meme , chiếm tổng cộng 30,7% sự quan tâm 
của các nhà đầu tư toàn cầu trên toàn bộ câu 
chuyện về đồng tiền meme chính và 25 xu hướng 
đồng tiền meme.

78,7%
Top 20 câu chuyện chia sẻ về tổng thể 
lưu lượng truy cập trang web của các 

danh mục CoinGecko năm 2024

Thị phần của CoinGecko Categories Web Traffic (2024)

5 trong số 212 hệ sinh thái blockchain, tức là 
Solana, Ethereum, Base, Sui và TON đã lọt vào 
top 20 tiền điện tử năm 2024.

Solana và Base là những blockchain phổ biến 
nhất hiện nay, với hệ sinh thái của họ (bao gồm 
cả tiền meme) chiếm 18,2% thị phần.

Nguồn: CoinGecko

Trong số 20 câu chuyện tiền điện tử hàng đầu 
năm 2024, có năm danh mục là meme và ba danh 
mục liên quan đến AI. Tám danh mục này chiếm 
40,6% sự quan tâm của nhà đầu tư.

0.85%

1.02%

1.04%

1.17%

1.19%

1.49%

1.60%

1.82%

1.87%

2.13%

2.25%

2.68%

3.38%

3.51%

3.72%

5.78%

7.65%

8.64%

12.58%

14.36%

TON Ecosystem

Smart Contract Platforms

Sui Ecosystem

AI Agents

Cat Meme Coins

AI Meme Coins

BRC-20

Ethereum Ecosystem

DeFi

Base Meme Coins

Layer 2

Base Ecosystem

DePIN

Layer 1

Gaming

Solana Ecosystem

Solana Meme Coins

Real World Assets

Artificial Intelligence

Meme Coins

https://www.coingecko.com/en/categories
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Dòng thời gian sự kiện đáng chú ý quý 4 năm 2024

11 tháng 10 30 tháng 1016 tháng 10 7 tháng 11

13 tháng 1127 tháng 11 11 tháng 11

31 tháng 10

29 tháng 114 tháng 12

4 tháng 12 5 tháng 12 7 tháng 12 9 tháng 12 17 tháng 12

18 tháng 1218 tháng 1220 tháng 1220 tháng 12 19 tháng 12

Uniswap đã công bố 
L2 của riêng họ, 

Unichain

Thủ đô rạng rỡ
đã hack cho

50 triệu đô la.

Grass đã trở thành airdrop 
được Solana phân phối rộng 

rãi nhất với gần 1,5 triệu ví yêu 
cầu

Cựu CEO Binance, CZ, 
lần đầu tiên xuất hiện 
trước công chúng kể 

từ khi ra tù

Ứng cử viên tổng thống 
đảng Cộng hòa, 

Donald Trump tái đắc 
cử

Ethereum Name 
Service (ENS) đã công 

bố Layer 2, 
NameChain

Trump thành lập cơ quan 
chính phủ Hoa Kỳ, DOGE, bổ 
nhiệm Elon Musk làm đồng 

giám đốc

Lệnh trừng phạt đối với 
sàn giao dịch tiền điện 
tử Tornado Cash bị Tòa 

Phúc thẩm Hoa Kỳ hủy bỏ

Airdrop Hyperliquid đã 
ra mắt, đợt airdrop lớn 
nhất trong lịch sử tiền 

điện tử

Hàn Quốc ban bố thiết quân 
luật, giá Bitcoin trên sàn 
giao dịch Hàn Quốc giảm 

hơn 34%

Hailey Welch đã ra mắt 
token HAWK, sau đó đã 
bị bán tháo trong vòng 

3 giờ sau khi ra mắt

Bitcoin đạt mức giá cao 
nhất mọi thời đại là 

100.000 đô la

Vốn hóa thị trường của 
AI Agents lần đầu tiên 
vượt qua 10 tỷ đô la

Ripple đã ra mắt 
đồng tiền ổn định 
của riêng mình, 

RLUSD

Tổng vốn hóa thị 
trường stablecoin đạt 
mức cao kỷ lục hơn 

200 tỷ đô la

Airdrop PENGU của 
Pudgy Penguin đã ra 

mắt, trở thành 
memecoin 

Từ những người tạo ra 
Fantom, mainnet 

Sonic đã hoạt động

của sàn giao dịch Kraken , 
Ink đã đi vào hoạt động

Nhà sáng lập 
Aptos Mo Shaikh 
đã từ chức CEO

Công ty phát hành USD Tether đã 
đầu tư 775 triệu đô la vào đối 
thủ cạnh tranh của Youtube , 

Rumble
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Airdrop đáng chú ý năm 2024

Có tổng cộng 36 đợt airdrop đáng chú ý trong suốt năm 2024, bổ sung thêm >20 tỷ đô la vào thị trường tiền điện tử

XAI
9 tháng 1

DEGEN
15 tháng 1

ALT
25 tháng 1

DYM
30 tháng 1

JUP
31 tháng 1

PIXEL
19 tháng 2

STRK
20 tháng 2

AEVO
13 tháng 3

ETHFI
18 tháng 3

ENA
2 tháng 4

W
3 tháng 4

SAGA
9 tháng 4

PRCL
16 tháng 4

REZ
30 tháng 4

KMNO
30 tháng 4

SPEC
6 tháng 5

BB
13 tháng 5

EIGEN
13 tháng 5

NOT
16 tháng 5

DRIFT
17 tháng 5

TAIKO
5 tháng 6

ATH
12 tháng 6

ZK
17 tháng 6

ZRO
20 tháng 6

BLAST
27 tháng 6

CLOUD
18 tháng 7

AVAIL
23 tháng 7

DOGS
6 tháng 8

HMSTR
26 tháng 9

SCR
22 tháng 

10

GRASS
28 tháng 

10

ZRC
25 tháng 11

HYPE
29 tháng 11

MOVE
9 tháng 12

ME
10 tháng 12

PENGU
18 tháng 12
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Thị trường dự đoán năm 2024

Polymarket đã lọt vào tầm ngắm của công chúng vào năm 2024, phần lớn là nhờ vào cuộc bầu cử Tổng thống 
Hoa Kỳ. Kể từ ngày 1 tháng 8, các cuộc thăm dò ý kiến truyền thống* cho thấy Harris dẫn trước Trump cho đến 
tận ngày bỏ phiếu; Ngược lại, Polymarket phần lớn ủng hộ Trump và cuối cùng đã được chứng minh là đúng

Tỷ lệ chiến thắng

Nguồn: Polymarket 
* Số liệu trung bình thăm dò được lấy từ Dự án 538

Tỷ lệ cược bầu cử tổng thống Hoa Kỳ của Polymarket (5/1 – 5/11/2024)

Donald 
Trump

0,58

Kamala 
Harris
0,42

Ngày 5 tháng 11 
Kết quả thăm dò trung 
bình* cho thấy Harris dẫn 
trước với 48,1%, trong khi 
Trump đứng sau với 46,8%.

Ngày 30 tháng 5, 
Donald Trump trở thành cựu 

Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên 

bị kết án là tội phạm.

Ngày 27 tháng 6 
Cuộc tranh luận tổng 

thống đầu tiên: Cả Trump 

và Biden đều thể hiện kém

Ngày 13 tháng 7 
Trump sống sót sau vụ 

ám sát ở Pennsylvania

Ngày 21 tháng 7 
Biden rút khỏi cuộc bầu 

cử tổng thống

Ngày 11 tháng 9 
Harris vượt trội hơn 

Trump trong cuộc tranh 

luận đầu tiên của họ Ngày 2 tháng 11 
Cuộc thăm dò của 

Des Moines Register 
Iowa dự đoán Harris 

sẽ thắng ở Iowa

Ngày 23 tháng 8 
Kamala Harris 
chính thức chấp 

nhận đề cử tổng 

thống tại DNC

https://polymarket.com/event/presidential-election-winner-2024?
https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/2024/national/
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PHÂN TÍCH BITCOIN
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Giá Bitcoin quý 4 năm 2024 so với khối lượng giao dịch

Được hỗ trợ bởi chiến thắng của Trump và nới lỏng các điều kiện tiền tệ, BTC đã tăng +47,9% trong quý 4 năm 
2024, kết thúc năm ở mức 93.508 đô la; Nó đạt mức ATH mới là 108.135 đô la vào ngày 17 tháng 12

Giá BTC Khối lượng giao dịch

Quý 4 năm 2024 là quý mang tính bước ngoặt 
đối với BTC, tăng vượt qua mức 100.000 đô 
la vào ngày 9 tháng 12. Nó đạt mức cao nhất 
là 108.135 đô la trước khi giảm nhẹ để kết 
thúc năm ở mức 93.508 đô la. Điều này thể 
hiện mức tăng +121,5% so với đầu năm.
Trong khi đợt tăng giá bắt đầu từ mức thấp 
nhất trong quý 3 là 54.000 đô la, thì nó đã 
chứng kiến một đợt tăng giá đáng chú ý khác 
sau thông báo về chiến thắng của Trump trong 
cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Thị trường 
cũng được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang 
Hoa Kỳ đang cắt giảm lãi suất và kỳ vọng rằng 
việc nới lỏng tiền tệ sẽ tiếp tục vào năm 2025.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày 
cũng tăng vọt +101,3% từ 31,1 tỷ đô la trong 
quý 3 năm 2024 lên 62,6 tỷ đô la trong quý 4 
năm 2024.
Khối lượng giao dịch cao nhất trong năm được 
thiết lập vào quý 4 ngày 6 tháng 12, với hơn 190 
tỷ đô la khối lượng giao dịch giao ngay khi BTC 
tăng vọt lên mức giá đột phá.

Nguồn: CoinGecko

+47,9%
Giá BTC trở lại vào quý 4 năm 2024

Giá Bitcoin và khối lượng giao dịch giao ngay (2024)
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108.035 đô la
ATH

93.508 đô la

53.923 đô la

63.243 đô la

39.505 đô la

42.208 đô la Bitcoin Halving 

lần thứ 4

Trump thắng cử
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Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin năm 2024

Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin tiếp tục tăng trong quý 4 năm 2024, mặc dù chỉ đạt mức tăng +2,0% theo quý; Nó đã 
đạt mức ATH mới là 889 triệu TH/giây vào giữa tháng 11, với 1 EH/giây hiện đang trong tầm ngắm

Tốc độ băm TH/giây

Trong số những diễn biến đáng chú ý nhất trong 
ngành khai khoáng trong quý 4 năm 2024 bao gồm:

• Các công ty khai thác tiếp tục mở rộng . 
Compass Mining ra mắt cơ sở 25MW; Hut8 tăng 
công suất băm lên 66% với việc mua 31.145 máy 
đào ASIC

• Châu Phi (chủ yếu là Ethiopia) hiện sản xuất 
3% tỷ lệ băm toàn cầu – gấp đôi so với năm 
ngoái – hoàn toàn thông qua điện tái tạo

• Marathon mua trang trại điện gió 114MW để 
cung cấp điện cho cơ sở khai thác phía sau đồng 
hồ đo

• Bitdeer ra mắt SEAL02, chip khai thác mới của 
hãng – sản phẩm chip thứ hai được phát hành 
vào năm 2024

Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin tiếp tục tăng trong quý 
liên tiếp, kết thúc quý 4 với mức tăng 2%.
Tỷ lệ băm trung bình hàng ngày đạt mức ATH mới 
là 889M TH/s vào ngày 19 tháng 11, trong khi độ khó 
khai thác tăng vọt 24% trong quý 4 lên mức cao 
nhất là 109,8T .

Cao nhất mọi thời 
đại
 889m TH/giây

+2,0%
Tỷ lệ băm của Bitcoin

tăng trong quý 4 năm 2024

Tỷ lệ băm tổng thể của Bitcoin (2024)

Nguồn: Blockchain.com
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Bitcoin vượt trội hơn tất cả các loại tài sản lớn khác trong quý 4 năm 2024 và trong toàn bộ năm; Cổ phiếu 
Hoa Kỳ, được hỗ trợ bởi cổ phiếu AI, cũng như Vàng, cũng chứng kiến hiệu suất mạnh mẽ trong năm 2024

Bitcoin so với các loại tài sản chính (Quý 4 năm 2024)

Bitcoin là đồng tiền có hiệu suất cao nhất trong cả năm 
2024 nói chung (+122%) và trong quý 4 (+48%). NASDAQ 
(+8%) đứng thứ hai trong quý 4, tiếp theo là S&P500 với mức 
tăng +3%. Nhìn chung, trong năm 2024, cổ phiếu (S&P500 
+24%, NASDAQ +31%) và vàng (+31%) cũng chứng kiến mức 
lợi nhuận mạnh, trong khi TLT chứng kiến mức giảm lớn nhất 
là -11% do lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tiếp tục tăng.

Lợi nhuận giá của Bitcoin so với các loại tài sản chính trong quý 4 năm 2024

Giá trả 
lại

DXY chứng kiến mức tăng mạnh +7% trong quý 4, do sự 
suy giảm của các loại tiền tệ chính khác so với đồng bạc 
xanh. JPY (-8%) đã chịu mức lỗ lớn nhất trong quý 4, khi lợi 
nhuận từ việc hủy bỏ giao dịch chênh lệch tỷ giá Yên bị xóa 
sổ vào cuối năm 2024.

Nguồn: Google Finance, CoinGecko
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Các ETF BTC giao ngay của Hoa Kỳ đã chứng kiến dòng tiền ròng chảy vào là 35,2 tỷ đô la vào năm 2024, đạt tổng AUM là 106,6 tỷ đô 
la khi BTC vượt qua 100.000 đô la; IBIT của BlackRock đã trở thành ETF nhanh nhất trong lịch sử đạt 50 tỷ đô la AUM

Dòng tiền ròng hàng ngày của ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ năm 2024

Nguồn: Farside Investors, The Block

$19.5 tỷ​

$19,1 Tỷ $4,4 tỷ 

$3,8 Tỷ $7.6 tỷ Khác

$52,2 tỷ 

Dòng tiền ròng hàng ngày của các ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ (11/1/2024 – 31/12/2024)

Các ETF BTC giao ngay của Hoa Kỳ ghi nhận 16,4 tỷ 
đô la dòng tiền chảy vào trong quý 4 năm 2024, 
tăng 378% so với mức 4,3 tỷ đô la trong quý 3. 
96,2% trong số các dòng tiền ròng này đã chảy vào 
IBIT của BlackRock, vì GBTC, ARKB và BTCO chứng 
kiến dòng tiền ròng chảy ra trong quý 4.

Tổng AUM cũng tăng 82,8% từ 58,3 tỷ đô la trong 
quý 3 lên 106,6 tỷ đô la trong quý 4. IBIT là công ty 
dẫn đầu rõ ràng với 49,0% AUM, tăng từ 39,7% 
vào cuối quý 3. Đây cũng là ETF nhanh nhất trong 
lịch sử đạt 50 tỷ đô la vào ngày 5 tháng 12, chỉ mất 
228 ngày.

Quý 4 cũng chứng kiến đợt ra mắt đầu tiên của 
quyền chọn ETF BTC giao ngay tại Hoa Kỳ vào 
tháng 11 cho IBIT, GBTC, FBTC, ARKB và BITB.

Tổng AUM (1 tháng 1 năm 2025)
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Lặn sâu vào các câu chuyện về tiền điện tử với

 Thống kê chính của danh mục 

 Bản đồ nhiệt thời gian thực

Điều hướng đến tab Thống kê chính trên bất kỳ trang danh mục nào

Nhận ngay xu hướng ở cả hai danh mục và tiền xu trong mỗi danh mục trong 24 giờ qua!

*Có vẻ như mọi thứ đều trong tình trạng đỏ hôm nay… Ồ nhưng một số đồng tiền RWA vẫn đang tạo dấu ấn

 Thông tin chi tiết về lịch sử và sự 

phát triển nổi bật

So sánh hiệu suất giữa các danh mục và khám phá 

những câu chuyện phát triển nhanh nhất.

Đi sâu vào sự thay đổi của Vốn hóa thị trường và Sự thống trị theo thời gian.

https://www.coingecko.com/en/categories#key-stats:~:text=Top%20Crypto%20Categories%20By%20Market%20Cap&utm_source=q4_report
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PHÂN TÍCH ETHEREUM
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Giá Ethereum quý 4 năm 2024 so với khối lượng giao dịch

Giá ETH tăng từ 2.660 đô la lên 3.359 đô la trong quý 4; có thời điểm giá đã vượt qua mức 4.000 đô la, nhưng 
không vượt qua được mức cao nhất trong năm vào tháng 3 là $4.070

Giá ETH Khối lượng 
giao dịch

ETH đóng cửa quý 4 năm 2024 ở mức 3.359 đô la, 
tăng +28,5% trong quý.

Vào năm 2024, ETH chỉ tăng +47,4%, tụt hậu đáng 
kể so với các đồng tiền lớn trên thị trường như 
BTC, SOL và thậm chí cả XRP và BNB.

+28,5%
Giá ETH trở lại vào quý 4 năm 2024

Giá Ethereum và khối lượng giao dịch giao ngay (2024)

$4.015

$2.395

Nguồn: CoinGecko
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Lợi nhuận giá quý 2 
năm 2024 

-5,7%

Lợi nhuận giá quý 1 
năm 2024

+59,9%

Lợi nhuận giá quý 3 
năm 2024 

-22,6%
Mức cao nhất trong 

năm là $4.070

Lợi nhuận giá quý 4 
năm 2024 

+28,5%

$2.280

$3.359

giao dịch tăng đáng kể trong quý 4 năm 2024, từ 
mức trung bình hàng ngày là 15,5 tỷ đô la 
trong quý 3 lên 30,0 tỷ đô la trong quý 4.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong 
suốt năm 2024 là 19,8 tỷ đô la. Sau khi Donald 
Trump tái đắc cử, khối lượng tăng mạnh, với nhiều 
ngày khối lượng vượt trên 50,0 tỷ đô la.

Với số lượng giao dịch trên chuỗi tăng lên trong 
suốt Q4, phí gas đã tăng đáng kể trên mạng, với 
gas trung bình là 17,2 Gwei trong Q4, so với 8,9 
Gwei trong Q3. Nhìn chung, các giao dịch trong 
năm 2024 có chi phí trung bình là 19,7 Gwei.
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Tổng số ETH được đặt cọc trong Giao thức năm 2024

Tính đến cuối năm 2024, tổng cộng 34,2 triệu ETH đã được staking trong giao thức, giảm -1,7% theo quý; đây là 
lần đầu tiên ETH được staking giảm trong quý

Tổng số ETH đã đặt cược (2024)

Trong quý 4 năm 2024, giá trị ETH được staking đã 
giảm -1,7% , đây là quý đầu tiên giá trị này giảm.

Tuy nhiên, hoạt động staking ETH đã tăng trưởng 
trong toàn bộ năm 2024, tăng 17,1% từ 29,2 triệu 
staking vào đầu năm lên 34,2 triệu staking vào cuối 
năm 2024. 28,4% tổng số ETH hiện đang được 
staking.

28,4%
% Tổng nguồn cung ETH được đặt 

cọc tính đến ngày 31/12/2024

Lido vẫn giữ được vị thế thống trị ở mức ~28% và 
dừng đà giảm từ năm 2023. Coinbase vẫn giữ vị trí 
thứ hai với thị phần là 10,2%. ETH được staking của 
sàn này đã giảm trong suốt năm 2024, giảm 13,8% 
trong quý 4 và 21,9% trong cả năm.

Trong khi đó , Ether.fi đã tăng trưởng mạnh mẽ trong 
suốt năm 2024, tăng trưởng 3.280,0% để chiếm 
5,1% thị phần và hiện là nhà cung cấp dịch vụ staking 
lớn thứ tư, chỉ sau Binance với 5,9% thị phần.

Nguồn: Dune Analytics (hildobby) ;

Tổng số ETH đã đặt cược
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https://dune.com/hildobby/eth2-staking


CoinGecko 2024 Annual Crypto Industry Report 22

Tỷ lệ đốt Ethereum năm 2024

onchain tăng trong Q4, mạng lưới vẫn duy trì lạm phát, với 105,0 nghìn ETH được thêm vào nguồn cung; nguồn 
cung ETH tăng thêm 292,8 nghìn ETH vào năm 2024

Tiền điện tử

6

Metamask
12,7 nghìn ETH

1

Uniswap
97,9 nghìn ETH

2 

ETH Transfers
47,3 nghìn ETH

3

USDT
33,5 nghìn ETH

4 

Banana Gun
15,6 nghìn ETH

Bảng xếp hạng Top 6 Burn năm 2024

5 

Maestro 
13,3 nghìn ETH

Trong quý 4 năm 2024, hơn 135,3 nghìn ETH đã 
bị đốt, trong khi 240,3 nghìn được phát hành. Tỷ 
lệ đốt trong quý 4 tăng 135,3% so với quý 3, 
nhưng điều này không đủ để bù đắp cho nguồn 
cung bổ sung. Nhìn chung, mạng lưới Ethereum 
đã đốt 634,0 nghìn ETH và phát hành 926,8 
nghìn ETH vào năm 2024, dẫn đến nguồn cung 
ETH tăng thêm 292,8 nghìn ETH .

135,3 nghìn
ETH đã đốt trong Q4 năm 2024

Đợt đốt lớn nhất trong một ngày trong Q4 xảy ra 
vào ngày 13 tháng 11, khi 4.763 ETH bị đốt. Sự 
kiện này trùng với thời điểm BTC phá vỡ mốc 
80.000 đô la, kéo thị trường tiền điện tử nói 
chung đi lên.

Uniswap vẫn là đơn vị đốt lớn nhất trong Q4, 
đốt 19,0K ETH. Đây cũng là đơn vị đốt lớn nhất 
năm 2024, với 97,9K ETH, hay 15,6% tổng số 
ETH bị đốt trong năm . Sáu đơn vị đốt hàng đầu 
năm 2024 đã đốt tổng cộng 220,3K ETH, chiếm 
35,2% tổng số ETH bị đốt.

Tỷ lệ đốt ETH so với tỷ lệ phát thải (2024)

Nguồn: Etherscan , Dune Analytics
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Số lượng giao dịch năm 2024 của hệ sinh thái Ethereum rộng lớn hơn

Hoạt động trên Ethereum Layer 2 tiếp tục tăng đều đặn, kết thúc Q4 với trung bình 15,0 triệu giao dịch mỗi ngày; 
Base hiện là L2 dẫn đầu về hoạt động trên chuỗi, chiếm 48,3% giao dịch

Giao dịch trên chuỗi trên 10 L2 hoạt động tích cực nhất (2024)

Ethereum Layer 2 đã tăng trong suốt quý 4 
năm 2024, với 10 Layer 2 hàng đầu đạt trung 
bình 15,0 triệu giao dịch mỗi ngày.

+48,3%
Tăng số lượng giao dịch 

từ ngày 1/10 đến ngày 31/12/2024

Taiko chứng kiến sự gia tăng đột biến về giao 
dịch trong quý 4, vượt qua Arbitrum để trở 
thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai.

Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự ra mắt 
của nhiều giao thức DeFi trên chuỗi tương đối 
mới.

'M Txns

Giao dịch chủ yếu được thúc đẩy bởi Base 
, có mức trung bình hàng ngày là 7,2 triệu 
trong Q4. Con số này tăng 78,7% so với Q3, 
khi có mức trung bình hàng ngày là 4,0 triệu. 
Để so sánh, mạng chính Ethereum đã xử lý 
~1,2 triệu giao dịch hàng ngày trong Q4.

48,3% giao dịch trong quý 4 được thực 
hiện trên Base.

Nguồn: Etherscan , Blockscout
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9.115.213
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5.560.082
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10.673.590
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14.973.835

https://etherscan.io/
https://www.blockscout.com/
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US Spot ETH ETF đã chứng kiến dòng tiền ròng chảy vào 2,7 tỷ đô la vào năm 2024 kể từ khi ra mắt, vì dòng tiền ròng chảy vào 3,2 
tỷ đô la trong quý 4 đã đảo ngược hoàn toàn dòng tiền ròng chảy ra trong quý 3; Tổng tài sản được quản lý hiện là 12,1 tỷ đô la

Dòng tiền ròng hàng ngày của ETF Ethereum Spot năm 2024 tại Hoa Kỳ

Nguồn: Nhà đầu tư Farside , The Block

$1,58 tỷ

$405 Tr khác

ETHE

$4,73 tỷ

Dòng tiền ròng hàng ngày của US Spot Ethereum ETF (23/7/2024 – 31/12/2024)

US Spot ETH ETF đã có màn trình diễn mạnh mẽ 
trong quý 4 năm 2024, ghi nhận 3,2 tỷ đô la tiền 
chảy vào ròng. Con số này chiếm 19,5% lượng tiền 
chảy vào ròng được ghi nhận bởi US Spot BTC ETF 
trong cùng quý. ETHA của BlackRock và FETH của 
Fidelity chứng kiến lượng tiền chảy vào nhiều 
nhất với lần lượt là 2,4 tỷ đô la và 1,1 tỷ đô la, trong 
khi ETHE của Grayscale đã chứng kiến lượng tiền 
chảy ra đáng kể.

Tổng AUM (1 tháng 1 năm 2025)

Bất chấp điều đó, ETHE vẫn là người dẫn đầu 
thị trường với 39,1% thị phần tổng AUM mặc dù 
vị thế dẫn đầu của công ty đã giảm đáng kể kể từ 
Q3. Tổng AUM tính đến cuối năm 2024 là 12,1 
tỷ đô la, tăng 69,5% so với 7,1 tỷ đô la vào cuối 
Q3. Vào cuối năm 2024, US Spot ETH ETF có quy 
mô bằng 11,4% so với Spot BTC ETF.

ETH

$1,58 Tỷ

$3,58 tỷ
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$230 Tr

https://farside.co.uk/ethereum-etf-flow-all-data/
https://www.theblock.co/data/crypto-markets/ethereum-etf/spot-ethereum-etf-aum-daily
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Theo dõi DEX và giá tiền điện tử theo thời gian thực trên geckoterminal.com .

Hãy cập nhật thông tin với 
GeckoTerminal :

qua

Biểu đồ Bubblemaps

Xem phân phối mã thông báo bằng công cụ trực quan 
hóa chuỗi Bubblemaps tích hợp - xác định thao túng của 

cá voi, tokenomics và rủi ro rút thảm thông qua hoạt động 
ví đáng ngờ!

[ Hướng dẫn nhanh ]

Có gì mới?

198 
Chuỗi khối

Tab Holders, Đã nâng cấp

Theo dõi sự tăng trưởng của người nắm giữ token 

theo thời gian với biểu đồ người nắm giữ lịch sử. 

Thêm vào đó, các ví hàng đầu hiện được gắn nhãn 

với tên của các thực thể tương ứng!

[ Kiểm tra nó ]

1.390+
DEX

5,7 triệu+
Pools

5 triệu+
Tokens

Nhận dữ liệu 
thị trường cho:

http://www.geckoterminal.com/
http://www.geckoterminal.com/
https://t.me/geckoterminal
https://twitter.com/GeckoTerminal
https://x.com/GeckoTerminal/status/1874799189496053972
https://www.geckoterminal.com/
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PHÂN TÍCH SOLANA
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Giá SOL

Khối lượng giao dịch

Giá Solana Q4 năm 2024 so với Khối lượng giao dịch

Solana đạt mức ATH mới tại 263 USD vào Q4 2024 trong bối cảnh Trump đắc cử, dù giá đã giảm 
vào năm mới; Solana ghi nhận mức tăng +88,1% trong suốt năm 2024

Solana khởi đầu năm mới một cách mạnh 
mẽ, giá tăng gấp đôi trong Q1. Phần lớn 
thành công này là nhờ sự ra mắt của 
Pump.fun và sự thành công của memecoin 
trong Q đó.

Q2 và Q3 là giai đoạn tương đối trì trệ đối 
với SOL, khối lượng giao dịch giảm khá mạnh 
sau khi đạt đỉnh $202 vào Q1.

Q4 bắt đầu khá chậm, không có thay đổi rõ 
ràng về giá và khối lượng giao dịch. Tuy 
nhiên xu hướng đảo chiều theo hướng tích 
cực vào giữa tháng 11, với khối lượng 
giao dịch trung bình hàng ngày tăng vọt 
từ $3.2 tỷ trong Q3 lên $5.9 tỷ trong Q4.
Đợt tăng này đã giúp giá đạt ATH mới tại 
$263. Điều này có thể là do sự kết hợp của 
nhiều yếu tố, bao gồm sự thành công của 
đồng Solana AI và chiến thắng trong cuộc 
bầu cử của Trump.

Nguồn: CoinGecko

+24.2%
Lợi nhuận của SOL trong 

Q4 2024

Giá Solana và khối lượng giao dịch giao ngay (2024)
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Lợi nhuận Q1 2024
+100,1%

Lợi nhuận Q2 2024
-27,8%

Lợi nhuận Q3 2024
+4,2%

Lợi nhuận Q4 2024
+24,2%

ATH 263 USD

Mức thấp 
hàng năm

82 USD 

Đỉnh Q1
202 USD

101 
USD

191 USD
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Token ra mắt trên Pump.fun trong năm 2024

Lượng token phát hanh hàng ngày trên Pump.fun tăng gấp 3 trong Q4, nhờ được liên tục niêm yết trên sàn CEX; 
5.3 triệu token được triển khai trên Pump.fun trong 2024, tạo ra hơn $400 triệu doanh thu cho nền tảng

Pump.fun chứng kiến sự sụt giảm về số 
lượng token được phát hành hàng ngày 
trong Q3, có thể là do hiệu suất trì trệ của 
SOL.
Xu hướng đảo ngược vào cuối tháng 10, khi 
các sàn giao dịch tập trung như Binance 
niêm yết MOODENG & GOAT, làm dấy lên 
làn sóng quan tâm mới đối với memecoin, 
đặc biệt là những memecoin có chủ đề về AI.

Q4 là một Q đặc biệt đối với Pump.fun khi họ 
phá vỡ kỷ lục mới với lượng token tung ra 
hằng ngày gần gấp 3 so với Q2. Thành công 
của Pump.fun trong quý này có thể là nhờ sự 
quan tâm ngày càng tăng đối với token 
của tác nhân AI và sự hỗ trợ ngày càng 
tăng của các sàn giao dịch tập trung.

Nguồn: Dune @hashed_official

Tổng số Memecoin phát hành trên Pump.fun (14/1/2024 – 1/1/2025)
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Ra mắt
ARC

Số token
phát hành hàng ngày

Tổng số token 
đã phát hành 

Ra mắt 
GOAT & FARTCOIN

Ra mắt 
PNUT & ZEREBRO

Ra mắt 
MOODENG

Ra mắt 
FWOG

Ra mắt 
GRIFFAIN

Ra mắt 
CHILLGUY

Ra mắt Billy

Ra mắt 
MOTHER

Ra mắt 
DADDY

5.3 triệu
Tổng token phát hành trên 

Pump.fun tính đến 1/1/2025

Pump.fun đã tạo ra >2 triệu SOL doanh thu 
kể từ khi thành lập, trị giá +$400 triệu. 
Doanh thu trung bình hàng ngày đã tăng từ 
$900.000 trong Q3 lên $2,5 triệu trong Q4 .

https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
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AI Agents năm 2024

Sau khi ra mắt nhiều AI Agent, bắt đầu với GOAT, vốn hóa thị trường của AI Agents tăng từ $4.8 
tỷ lên $15.5 tỷ trong Q4; Solana và Base là những chain duy nhất có các agent đáng chú ý

AI agents là hạng mục tăng trưởng ngay 
sau khi ra mắt GOAT trên Solana vào đầu 
tháng 10. Terminal of Truths là đơn vị tiên 
phong trong việc phát triển hình mẫu AI 
agent KOL trên nền tảng X, mặc dù xu hướng 
này hiện đã phần nào giảm nhiệt.

FARTCOIN có thực sự là một token tác nhân 
AI hay không vẫn là một chủ đề gây tranh 
cãi, nhưng cộng đồng tiền điện tử vẫn rộng 
rãi công nhận, có lẽ để chế giễu câu chuyện, 
đặc biệt là trong đợt tăng giá gần đây với 
khẩu hiệu hài hước "Hot Air Rises".

Thị phần của danh mục AI Agents (tháng 3 năm 2024 – tháng 12 năm 2024)

Cho đến nay, chỉ có các AI agent đáng chú ý 
trên các blockchain Solana và Base. Đặc 
biệt, Base đã chiếm một phần lớn thị phần từ 
Solana và người tiên phong GOAT vào cuối 
năm 2024.

Tuy nhiên, Solana đã giành lại một số thị 
phần với việc ra mắt GRIFFAIN và ARC vào 
cuối tháng 12.

Nguồn: CoinGecko , Cookie.fun
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Daily Trading Volume Market Capitalization

Ra mắt 
AIXBT

Ra mắt 
AI16Z

VIRTUALS ra mắt 
vào cuối 12/2023 Ra mắt 

ZEREBRO

Ra mắt 
FARTCOIN

Ra mắt 
GRIFFAIN

Vốn hóa thị trường Khối lượng giao dịch

530,9%
Mức tăng vốn hóa thị trường của 
AI Agents từ khi ra mắt (3/2024)

Luna, agent đầu tiên 
của VIRTUALS, ra mắt

https://www.coingecko.com/en/categories
https://www.cookie.fun/
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Tổng quan về DeFi năm 2024

Mặc dù vốn hóa thị trường tăng 52.5% kể từ đầu năm, nhưng thị phần của DeFi trong tổng vốn 
hóa thị trường tiền điện tử lại giảm mạnh từ 4.6% xuống còn 3.5% vào đầu năm.

Vốn hóa thị 
trường

% thị trường

Trong suốt phần lớn năm 2024, vốn hóa thị 
trường DeFi đã chứng kiến sự trì trệ và dần 
giảm xuống, do sự trỗi dậy của memecoin và 
token AI. Mặc dù ghi nhận một số đợt phục 
hồi nhỏ do bản nâng cấp Dencun của 
Ethereum và sự chấp thuận của các ETF ETH 
spot, nhưng chúng lại không kéo dài vì vốn 
hóa thị trường token DeFi tiếp tục giảm từ 
đỉnh Q1, giảm tới 47.9% xuống còn $61 tỷ.

+52.1%
Mức tăng vốn hóa thị trường 
DeFi so với ngày 1/10/2024

Tuy nhiên, trong Q4 2024, lĩnh vực DeFi đã 
chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ sau bầu cử 
Hoa Kỳ, trùng với đà tăng lên $100,000 của 
BTC. Vốn hóa thị trường DeFi đã tăng 52% từ 
$78 tỷ lên $119 tỷ trong Q4 2024, được thúc 
đẩy bởi các hoạt động liên quan đến DeFi của 
tổng thống Trump và việc mua vào các blue-
chip DeFi như Aave và Chainlink.
Dù vậy, lĩnh vực này chỉ phục hồi một phần 
thị phần lên 3.5%, sau khi giảm mạnh từ 
4.6% vào đầu 2024 xuống còn 2.7% vào 
11/2024.

Tổng vốn hóa thị trường DeFi và thị phần DeFi trên toàn thị trường (2024)

$92 tỷ

$116 tỷ

ATH BTC 
mới; Nâng 
cấp ETH 

SEC chấp thuận 
ETF ETH spot

Nguồn: CoinGecko

$78 tỷ

$119 tỷ

BTC đạt 
$100,000

$146 tỷ

3,5%

4,6%
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Thị phần đa chuỗi DeFi năm 2024

Tổng TVL DeFi tăng 110% vào năm 2024, trùng với đợt tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường; 
Ethereum phần lớn vẫn giữ nguyên thị phần TVL từ đầu năm, Solana tăng từ 3.7% lên 9.4%

Nguồn: DefiLlama
*TVL hàng tháng được tính bằng cách lấy TVL trung bình hàng ngày cho mỗi tháng. 
** RWA và tiền gửi lại không được bao gồm trong TVL đa chuỗi.

Tổng giá trị bị 
khóa

TVL DeFi đa chuỗi hàng tháng tăng vọt 
37.8%, tăng lên $49.3 tỷ từ $130.4 tỷ trong 
Q3 lên $179.7 tỷ trong Q trước.

Phần lớn sự tăng trưởng này đến từ sự phục 
hồi của DeFi gần đây trên Ethereum, thúc đẩy 
TVL của chuỗi này tăng $28.7 tỷ (+34,1%), 
mặc dù thị phần TVL của mạng giảm nhẹ từ 
64.5% trong Q3 xuống 62.8% trong Q4.

+37.8%
Mức tăng của TVL DeFi 

TVL trên Solana và Base tiếp tục tăng lần lượt 
67.9% và 61.3% vào cuối Q4, phần lớn là nhờ 
AI agent hiện với Base hiện đã vượt qua 
Arbitrum để trở thành L2 lớn nhất. Bitcoin 
cũng đã quay lại top 10 blockchain với thị 
phần TVL đạt 3.6%, khi sự gia tăng vốn gần 
đây trên Babylon đã dẫn đến dòng tiền BTC 
bổ sung trị giá $5.7 tỷ (+635,1%).

Về mặt tỷ lệ tăng trưởng, Hyperliquid là người 
chiến thắng trong Q4, với mức tăng TVL gấp 
15.8 thông qua cầu nối gốc ( xem Slide 34) ).

Phân tích tổng giá trị khóa đa chuỗi (TVL) (2024)

$130,4 tỷ

$179,7 tỷ

Ethereum: 64,5%
Solana: 7,7%
Tron: 6.0%
BSC: 4,2%

Arbitrum: 1,9%
Base: 1,7%

Avalanche: 1,0%
Sui: 0,9%

Bitcoin: 0,6%
Hyperliquid: 0,1%

Others: 11,2%

Ethereum: 62,8%
Solana: 9,4%
Tron: 4,1%
BSC: 3,6%

Bitcoin: 3,6%
Base: 2.0%

Arbitrum: 1,7%
Sui: 1,3%

Hyperliquid: 1,0%
Avalanche: 1,0%

Others: 9,5%

https://defillama.com/chains
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Tổng quan về hệ sinh thái DeFi năm 2024

Trừ Farms, TVL tất cả phân khúc đều tăng trưởng trong Q4, RWA và stablecoin chứng kiến mức 
tăng theo quý lớn nhất; liquid staking, lending và bridges vẫn là 3 phân khúc lớn nhất

Tổng TVL trong hệ sinh thái DeFi đã tăng gấp đôi vào năm 2024, dẫn đầu là 
mức tăng đáng kể trên nhiều giao thức DeFi trong Q vừa qua, tổng TVL tăng 
vọt 32.8% từ $175 tỷ trong Q3 lên $232 tỷ trong Q4.

Tổng giá trị bị khóa của từng danh mục DeFi (Q 4 2024)

Nguồn: DeFiLlama

Thị trường phái sinh
$4.82 tỷ

Mặc dù thị phần ghi nhận mức giảm nhẹ trong Q4, liquid staking, lending và
bridges vẫn là 3 phân khúc lớn nhất trong DeFi, đóng góp hơn $34 tỷ (30,9%) 
vào tổng TVL. Mặt khác, restaking đã không còn được chú ý, dẫn đến dòng 
chảy ra ròng (theo đơn vị ETH và BTC), mặc dù TVL đã tăng 6.5%.

Các giao thức RWAs và giao dịch cơ sở là những người dẫn đầu về TVL trong 
Q4, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nhà phát hành 
stablecoin như Ethena và Usual. Trong khi đó, yield farming là phân khúc duy 
nhất chứng kiến sự sụt giảm theo quý, với TVL giảm 14.1% khi ngày càng 
nhiều người dùng chuyển lên các phân khúc có rủi ro cao hơn.

Farrm
$3.01 tỷ
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Bridges Q4 năm 2024 Q3 năm 2024
Thay đổi % 

theo Q

WBTC $12,3 tỷ $10,0 tỷ 23.1%

BinanceBitcoin $6,3 tỷ $4,5 tỷ 40.3%

Portal $4,2 tỷ $3,5 tỷ 19.0%

JustCryptos $3,4 tỷ $4,2 tỷ 19.4%

Hyperliquid Bridge $2,0 tỷ $601 triệu 232.6%

Lombard $1,5 tỷ $408 triệu 265.1%

SolvBTC $1,3 tỷ $1,2 tỷ 5.7%

Ignition FBTC $1,3 tỷ $170 triệu 635.3%

Merlin’s Seal $926 triệu $1,1 tỷ 14.7%

Free Protocol $884 triệu $1,2 tỷ 23.7%

PumpBTC $579 triệu $105 triệu 453.6%

Core Bitcoin Bridge $513 triệu $366 triệu 40.2%
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Thanh khoản cầu nối chuỗi chéo 2024

Bitcoin bridges và Hyperliquid thu hút lượng thanh khoản lớn nhất trong Q4, các giao thức mới 
nhận được dòng tiền vào vượt trội khi người dùng chuyển đổi giữa các tùy chọn staking BTC

Tính thanh khoản trên top 12 cầu nối liên chuỗi đã tăng từ $27.8 tỷ 
trong Q3 lên $35.1 tỷ trong Q4, với 8 trong số đó gồm Bitcoin bridge và 
các giao thức staking.

Mặc dù TVL trên các sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất như WBTC và Binance 
dường như đã tăng đáng kể lần lượt là 23.1% và 40.3%, nhưng hiệu suất 
lại kém hơn so với mức tăng 48% của Bitcoin trong Q4, điều này 
dường như chỉ ra rằng các sàn giao dịch đang chứng kiến dòng tiền 
chảy ra, cùng với việc BTC tiếp tục được mua lại từ sàn JustCryptos.

Mặt khác, câu chuyện về Bitcoin staking tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, 
với các bridge mới như Lombard và Ignition FBTC nhận được dòng tiền 
đáng kể, tăng TVL lần lượt là 2.6 lần và 6.4 lần. Các giao thức này vẫn 
chưa công bố hoặc airdrop token của mình, thu hút những staker từ các 
nền tảng cũ như Solv và Merlin.

Mặc dù chỉ có thể truy cập thông qua Arbitrum, TVL trên cầu Hyperliquid 
đã tăng lên 232.6% từ $601 triệu vào cuối Q3 lên $2.0 tỷ vào Q4, sau 
thông báo gần đây và đợt airdrop token HYPE. Vào ngày ra mắt (29/11), 
Hyperliquid đã ghi nhận $182 triệu tiền gửi USDC, tương đương 16.5% 
TVL tại thời điểm đó.

Top 12 bridges có tính thanh khoản cao nhất (tính đến 1/1/2025)

Nguồn: DeFiLlama 

Tổng thanh khoản cầu nối liên chuỗi 
trên top 12 bridge tính đến 1/1/2025

$351 tỷ
(+26,2%)

https://defillama.com/protocols/Bridge
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Point Farming và Thị Trường Pre-launch 2024

Point Farming và Thị Trường Pre-launch thu hút nhiều sự chú ý trong nửa đầu 2024, nhưng giảm sút sau đó do 
phản ứng tiêu cực liên quan đến các token có vốn hóa thị trường thấp nhưng FDV cao; hiện tại, staking BTC đang 
kích hoạt làn sóng thứ hai.

Ra mắt chương trình 
Point

▪ Các chương trình point 
lần đầu tiên được chú ý 
thông qua Blur, thị 
trường NFT.

▪ Nó được đưa lên tầm 
cao mới với sự ra mắt 
của Eigenlayer và 
Ethereum resting, nơi 
người dùng resting ETH 
trên LRT bằng point LRT 
và point Eigenlayer. 
Những point này đi kèm 
với lời hứa về các đợt 
airdrop trong tương lai.

▪ Khi các chương trình 
point thành công trong 
việc thu hút TVL, chúng 
đã mở rộng ra ngoài 
LRT, sang các giao thức 
khác như stablecoin 
hoặc Layer 2 mới.

Point Farming trên 
Pendle

▪ Pendle, ban đầu được 
hình thành như một 
giao thức giao dịch lợi 
nhuận, đã trở nên nổi 
bật trong mùa points 
farming 

▪ Giao thức này cung cấp 
cho người dùng giải 
pháp duy nhất cho các 
points farm khác nhau 
trên nhiều chuỗi, cho 
phép họ dễ dàng chuyển 
đổi giữa các farm, đồng 
thời tiên phong trong 
khái niệm PT (Principal 
Token) và YT (Yield 
Token) .

▪ Với PT và YT, người dùng 
có nhiều lựa chọn hơn 
về cách họ muốn kiếm 
point.

Points Trading trên
Whales Market

▪ Khi người dùng bắt đầu 
tích lũy nhiều point hơn, 
họ cũng phải đối mặt với 
sự không chắc chắn 
liên quan đến ngày 
airdrop thực tế, cũng 
như giá trị của airdrop 
và cách phân phối point.

▪ Whales Market cung 
cấp giải pháp cho phép 
người dùng đổi point 
của họ/phân bổ 
airdrop trong tương lai 
để lấy thanh khoản ngay 
lập tức.

▪ Giao thức này sử dụng 
khái niệm ký quỹ, trong 
đó người mua sẽ khóa 
các khoản tiền, và vào 
thời điểm cao nhất, có 
>$50 triệu được ký quỹ.

Pre-launch Markets 
cho các token mới

▪ Với số lượng lớn các dự 
án ra mắt token trong 
nửa đầu năm 2024, các 
sàn giao dịch phi tập 
trung Perp như Aevo và 
Hyperliquid đã triển khai 
pre-launch markets, 
cho phép các trader đầu 
cơ trực tiếp vào giá của 
các đợt ra mắt token 
mới.

▪ Những thị trường này 
thu hút được sự chú ý 
đáng kể vì chúng tương 
đối chính xác trong việc 
dự đoán giá mở cửa của 
các đợt airdrop, cho 
phép farmer ước tính 
giá trị phân bổ của họ.

▪ Các CEX lớn cuối cùng 
cũng triển khai pre-
launch markets.

Kiếm point v2 với 
Bitcoin Staking

▪ Sự cường điệu xung 
quanh khai thác point 
phần lớn lắng xuống, vì 
lợi nhuận từ token 
airdrop nhìn chung 
không đáng mong đợi, 
thị trường chỉ trích các 
đợt ra mắt token có giá 
trị lưu hành thấp 
nhưng FDV cao.

▪ Tuy nhiên, staking 
bitcoin, dẫn đầu bởi 
Babylon và Symbiotic 
(tương đương với 
Eigenlayer), đã khơi dậy 
lại sự quan tâm.

▪ Các giao thức staking 
bitcoin thanh khoản 
như Solv, Lombard và 
Lorenzo đã xuất hiện, 
hứa hẹn mang lại lợi 
nhuận hấp dẫn.
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NFTs
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12 chuỗi hàng đầu về khối lượng giao dịch NFT (2024)
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Khối lượng giao dịch NFT trên top 12 chuỗi

Khối lượng giao dịch trên hầu hết các chuỗi đã phục hồi ấn tượng vào tháng 12, top 12 chuỗi đã 
ghi nhận khối lượng giao dịch NFT là $11.7 tỷ vào năm 2024, tương tự như năm 2023

$4.9 tỷ

Nguồn: Dune Analytics (@hildobby , @domo , @ilemi ) & Cryptoslam 
* Bộ lọc giao dịch rửa tiền được áp dụng hồi tố cho Ethereum, Polygon, Arbitrum , Base 
**Cardano đã bị loại trừ do hành vi giao dịch bất thường

Khối lượng $1.1 tỷ

Mặc dù thị trường NFT đã giảm mạnh kể từ Q1, 
nhưng khối lượng đã phục hồi từ mức đáy vào 
tháng 9, tăng vọt 98.0% từ $1.1 tỷ trong Q3 
lên $2.3 tỷ trong Q4. Tuy nhiên, con số này vẫn 
thấp hơn khối lượng được ghi nhận trong Q1 và 
Q2 vào đầu năm 2024.

+98.0%
Mức tăng khối lượng giao 

dịch từ Q3 2024

Khối lượng NFT trên Ethereum tăng thêm $780 
triệu, tăng 277% từ $237 triệu vào tháng 11 
lên $891 triệu vào tháng 12. Điều này phần lớn 
là do nhu cầu về Pudgy Penguins tăng đột biến 
sau khi công bố token PENGU. Các bộ sưu tập 
ETH nổi bật như Azukis, Doodles và Milady cũng 
chứng kiến khối lượng giao dịch tăng đáng kể.

Giao dịch NFT trên hầu hết các mạng lưới khác 
cũng tăng cao trong Q4. Cùng với đà tăng của 
Bitcoin, khối lượng giao dịch Bitcoin NFT đã 
tăng $121 triệu trong Q4, trong khi Base và 
Arbitrum lần lượt chứng kiến mức tăng trưởng 
khối lượng theo quý là 277% và 339%.

$3.4 tỷ $2.3 tỷ

https://dune.com/hildobby/nfts
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
https://www.cryptoslam.io/
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Khối lượng giao dịch của nền tảng NFT năm 2024

Với sự trở lại gần đây của Ethereum NFT, các thị trường ETH NFT như OpenSea và Blur đã hoạt 
động trở lại, với Blur giành lại vị trí số 1

Sự chú ý được khôi phục đối với các NFT 
Ethereum blue-chip nổi bật đã thúc đẩy 
mạnh mẽ khối lượng giao dịch trên các sàn 
giao dịch lớn dựa trên ETH như Blur, 
OpenSea và X2Y2. Blur đã giành lại vị trí là thị 
trường NFT hàng đầu, với khối lượng tăng 
vọt 904% từ $73 triệu vào tháng 9 lên $596 
triệu vào tháng 12, thay thế Magic Eden giữ 
vị trí hàng đầu trong quý đầu tiên của năm.

Khối lượng trên OpenSea cũng thu về thêm 
$202 triệu (+750%) trong Q4, đưa nền tảng 
lên vị trí thứ hai sau Blur.

Mặc dù Ethereum NFT chiếm lĩnh thị trường 
trong Q4, nhưng các thị trường NFT Bitcoin 
và Solana cũng cố gắng duy trì và tăng khối 
lượng giao dịch, vì Runes đã có sự phục hồi 
nhỏ.

Trong khi Magic Eden ghi nhận mức tăng 
khối lượng thấp hơn. tại12% đối với Solana 
NFT, thì hoạt động giao dịch Bitcoin và 
Ethereum trên nền tảng này lần lượt tăng 
118% và 65%, mặc dù vẫn chậm hơn so với 
các thị trường bản địa.

Nguồn: Dune Analytics ( @hildobby , @domo , @ilemi ) 
* ​Khối lượng OpenSea bao gồm Ethereum, Polygon & Arbitrum ; Khối lượng MagicEden bao gồm Ethereum, Solana và Bitcoin 
**Khối lượng giao dịch được ghi có vào đơn vị tổng hợp (Blur, OpenSeaPro ) nếu giao dịch được tổng hợp 
*** Các thị trường ImmutableX bị loại trừ do khó khăn trong việc thu thập dữ liệu

10 thị trường NFT hàng đầu (2024)

Khối lượng $4.4 tỷ $0.9 tỷ$3.0 tỷ $1.9 tỷ

https://dune.com/hildobby/nfts
https://dune.com/domo/ordinals-marketplaces
https://dune.com/ilemi/solana-nfts
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Cho vay NFT năm 2024

Các khoản vay NFT đã tăng trở lại, lên $515 triệu trong Q4, chỉ riêng tháng 12 là $336 triệu, nhưng vẫn thấp hơn 
Q1 và Q2; Tổng khối lượng cho vay NFT trong 2024 là $4.0 tỷ, giảm nhẹ so với mức $4,3 tỷ trong 2023

Với sự quan tâm mới đối với NFT, nhu cầu cho vay NFT cũng 
tăng trở lại trong Q4. Khối lượng cho vay trên các nền tảng cho 
vay NFT đã chứng kiến mức tăng trưởng 80.7% theo quý từ 
$285 triệu trong Q3 lên $515 triệu trong Q4. Khối lượng cho 
vay trên Blend đã tăng $255 triệu (+462%) trong quý vừa 
qua, tăng từ 76,8% lên 92,5%. Trong khi cho vay NFT trên 
Arcade tăng 82%, thì sự thống trị về khối lượng của nó đã giảm 
mạnh từ 9% xuống 3.7% trong quý vừa qua.

Nguồn: Dune Analytics ( @ahkek , @nftfi-team , @arcade_xyz , @picnicmou ) 
*Khối lượng cho vay bao gồm cả khoản hoàn trả

Khối lượng cho vay NFT trên 6 nền tảng hàng đầu* (2024)

$2.1 tỷ $1.1 tỷ
Khối 
lượng

Mặc dù 5 bộ sưu tập NFT phổ biến nhất được sử dụng làm tài 
sản thế chấp vẫn giữ nguyên, nhưng NFT Pudgy Penguins hiện 
đã vượt qua Azuki về giá trị khởi tạo khoản vay, tăng $190 
triệu (+17%), trong khi các khoản vay được thế chấp bằng Azuki 
tăng $81 triệu (+7%).

Khối lượng phát sinh khoản vay trên Blend 
(theo bộ sưu tập)

$0.5 tỷ
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$0.3 tỷ

26.8%

17.7%

16.7%

13.2%

8.3%
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Wrapped Cryptopunks

Lil Pudgys

Redacted Remilio Babies

Bored Ape Kennel Club

Others

https://dune.com/impossiblefinance/nft-lending-aggregated-dash
https://dune.com/nftfi-team/nftfi
https://dune.com/arcade_xyz/arcade-nft-lending
https://dune.com/queries/3346917
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Sự kiện NFT đáng chú ý năm 2024

Với không gian NFT sôi động trở lại vào tháng 12, các bộ sưu tập lâu đời hiện đã quay trở lại hợp 
tác với các tập đoàn lớn và thậm chí mở rộng thông qua các token có thể thay thế

RTFKT đi vào hoàng hôn

▪ Bất chấp thành công của nhiều đợt phát hành NFT, Nike vẫn quyết 
định dừng phát triển RTFKT, ba năm sau khi mua lại dự án vào năm 
2021. RTFKT thông báo rằng hoạt động của dự án sẽ kết thúc vào 
tháng 1 năm 2025, sau khi phát hành bộ sưu tập thiết bị đeo cuối 
cùng của họ - MNLTH X có sự góp mặt của BLADE DROP.

▪ Kể từ khi đạt mức giá sàn đỉnh điểm là 19.5 ETH (~$69,000) vào năm 
2022, NFT hình đại diện Clone X của RTFKT đã trở thành cái bóng 
của chính nó trước đây, giảm 98.5% xuống chỉ còn 0.3 ETH .

Doodles hợp tác với McDonalds, nhưng wen token thì sao?

▪ Bộ sưu tập NFT Doodles đã tạo nên một trong những mối quan hệ 
đối tác lớn nhất và đáng ngạc nhiên nhất trong không gian này 
bằng cách hợp tác với McDonalds. Vì mối quan hệ đối tác ban đầu 
được McDonalds hé lộ, giá sàn của Doodles đã tăng 124% từ 1,25 
ETH lên 2,8 ETH vào ngày phát hành chính thức.

▪ Để tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, nhà sáng lập Doodles 'Burnt 
Toast' cũng ám chỉ về khả năng ra mắt token trong tương lai gần, 
khiến giá sàn của NFT trong bộ sưu tập tăng vọt lên hơn 6 ETH.

Bạn có đủ thông minh để trở thành holder CULT không?

▪ Sau khi huy động được $20 triệu chỉ trong 6 giờ thông qua đợt 
bán trước vào đầu tháng 6 năm nay, những người sáng tạo ra NFT 
Milady Maker, Remilia Corporation, đã bất ngờ thông báo phát 
hành token CULT của họ.

▪ CULT đã được phân phối cho những người tham gia pre-sale cũng 
như những holder Milady NFT thông qua hệ thống 'Beetlepoints' 
độc đáo, trong đó các token được phân bổ dựa trên thành tích của 
holder.

Chuyến đi của Penguins đến Solana

▪ Pudgy Penguins cuối cùng đã ra mắt token PENGU gốc của họ trên 
blockchain Solana. Hơn một nửa trong số 88,88 tỷ token được 
airdrop cho các thành viên của hệ sinh thái Pudgy Penguin và 
các bộ sưu tập NFT đối tác.

▪ Kể từ thông báo ban đầu về PENGU vào đầu tháng 12, giá sàn cho 
NFT trong hệ sinh thái Pudgy Penguins đã tăng vọt lên mức cao 
mới, với bộ sưu tập chính đạt mức cao nhất mọi thời đại là 36.3 
ETH hoặc khoảng $145,000.

Sự trỗi dậy và suy tàn của Magic Eden

▪ Với sự ra mắt của thị trường Ethereum NFT và chương trình phần thưởng Diamonds, khối lượng giao dịch trên Magic Eden đã tăng vọt lên hơn $700 triệu 
vào tháng 3 - tháng 4, trở thành thị trường NFT lớn nhất.

▪ Phần lớn sự gia tăng về khối lượng này đến từ sự phổ biến ngày càng tăng của Ordinals NFT và sự mong đợi ngày càng tăng đối với giao thức Runes sẽ ra 
mắt sau khi Bitcoin halving. Tuy nhiên, Runes đã không đáp ứng được sự cường điệu và khối lượng của nền tảng này đã nhanh chóng giảm mạnh trong 
những tháng tiếp theo.
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Thị trường Punk- ing

Trong trang Thống kê toàn cầu của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy cách tính 

chỉ số thống trị của Punk, tức tỷ lệ phần trăm vốn hóa thị trường của 

Cryptopunk so với tổng vốn hóa thị trường toàn cầu. Với vị thế dẫn đầu thị 

trường của Cryptopunk, chỉ số này rất thú vị để theo dõi và đánh giá mức độ 

hoạt động của thị trường.

Vốn hóa thị trường toàn cầu của NFT + Sự 

thống trị của Punk

 Vốn hóa thị trường toàn cầu của NFT 

Trang NFT của chúng tôi hiện hiển thị giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu ở đầu 

trang. Đây là tổng vốn hóa thị trường của tất cả các bộ sưu tập mà chúng tôi theo 

dõi và được xếp hạng vốn hóa thị trường, các bộ sưu tập có thanh khoản kém đã 

được loại bỏ.

https://www.coingecko.com/en/nft?utm_source=q3_report
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SÀN GIAO DỊCH
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Khối lượng giao dịch của 10 sàn giao dịch tập trung hàng đầu (CEX) năm 2024

Khối lượng giao dịch Spot CEX đạt $6.0 nghìn tỷ trong Q4 2024, tăng 111.7% so với Q3, khối lượng hàng quý của 
Upbit tăng vọt 314.8%; Khối lượng trên Spot CEX tăng 141.5% so với cùng kỳ năm ngoái lên $17.4 nghìn tỷ

Tổng khối lượng giao dịch (nghìn tỷ USD)

Nguồn: CoinGecko

Top 10 CEX ghi nhận khối lượng giao dịch 
spot là $6.45k tỷ trong Q4 2024. Con số này 
tăng 111.7% theo quý. Đây là lần đầu tiên 
khối lượng giao dịch theo quý vượt mốc 
$6.0k tỷ. Top 10 Spot CEX có tổng khối lượng 
là $17.4k tỷ trong suốt năm 2024, so với $7.2k 
tỷ vào năm 2023.

+111.7%
Mức tăng của khối lượng giao 

dịch top 10 Spot CEX trong 
Q4 2024

Binance vẫn là sàn giao dịch CEX thống trị, kết 
thúc tháng 12 với 34.7% thị phần của top 10. 
Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của sàn đã 
tăng lên trên mốc $1k tỷ vào tháng 12, lần thứ 
hai trong năm 2024.

Upbit là CEX tăng trưởng nhanh nhất trong 
Q4, với khối lượng tăng 314.8% từ $135.5 
tỷ lên $561.9 tỷ. Đặc biệt, sàn này ghi nhận 
khối lượng tăng mạnh sau khi thiết quân luật 
được ban bố vào ngày 3 tháng 12. Khối lượng 
hàng ngày trong giai đoạn hỗn loạn đó đạt 
khoảng $21.0 tỷ, tăng gấp 6 lần so với mức 
trung bình hàng ngày là $3.5 tỷ.

Phân tích khối lượng giao dịch spot của top 10 sàn CEX (năm 2024)
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Khối lượng giao dịch của 10 sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu năm 2024

Top 10 Spot DEX tăng +159.3% so với cùng kỳ năm ngoái về khối lượng giao dịch, ghi nhận $1.8k 
tỷ vào năm 2024; Solana và Base DEXes có mức tăng trưởng theo Q >100% trong Q4

Nguồn: CoinGecko

Top 10 sàn DEX đã ghi nhận tổng khối lượng 
giao dịch spot là $664.6 tỷ trong Q4 2024, 
tăng 89.4% so với quý trước.

Tổng cộng, top 10 DEX có khối lượng giao 
dịch là $1.76k tỷ trong cả năm. Để so sánh, 
khối lượng năm 2023 của DEX là $679.9 tỷ.

+89.4%
Mức tăng của tổng khối lượng 

giao dịch top 10 Spot DEX 
trong Q 4 2024

Uniswap vẫn là DEX lớn nhất, nhưng thị 
phần vẫn ở mức dưới 40% kể từ tháng 9. 
Sàn có khối lượng giao dịch là $244.0 tỷ, tăng 
73.0% so với quý trước.

Tuy nhiên, các sàn DEX gốc của Solana và 
Base đã vượt trội hơn Uniswap. Raydium và 
Meteora có mức tăng hàng quý lần lượt là 
223.3% và 133.3%, trong khi Aerodrome tăng 
188.0%. 3 DEX này có tổng thị phần là 
34.1% vào tháng 12.

Phân tích khối lượng giao dịch spot của top 10 sàn DEX (năm 2024)

Thị 
phần

Tổng khối lượng giao dịch ( tỷ USD)
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Phân tích khối lượng giao dịch Spot DEX năm 2024 theo chuỗi

Lần đầu tiên trong Q4 Solana đã vượt Ethereum về thị phần khối lượng giao dịch DEX theo quý, 
trong khi Base hiện đang dẫn trước Arbitrum ở vị trí thứ ba và là Layer 2 lớn nhất

Nguồn: CoinGecko

Thị 
phần

Tổng khối lượng giao dịch (tỷ USD)

Phân tích khối lượng giao dịch Spot DEX theo chuỗi ( 2024)

Tron là chuỗi tăng trưởng nhanh nhất 
trong top 10, với tốc độ tăng trưởng theo 
quý là 232.7%. Khối lượng giao dịch tăng từ 
$2.9 tỷ trong Q3 lên $9.6 tỷ trong Q4. Vào 
tháng 12/2024, thị phần của Tron là 2.1%, trở 
thành chuỗi lớn thứ 6.

Solana là chuỗi thống trị giao dịch DEX trong 
Q4 2024, với thị phần tăng trên 30% trong 
quý.

Đồng tiền này đã tăng trưởng 152.0% 
trong Q4, với khối lượng giao dịch đạt 
$219.2 tỷ. Trong khi đó, khối lượng giao dịch 
của Ethereum đạt $184.3 tỷ trong Q4, với 
mức thống trị dao động từ 25% - 28%.

$150 
tỷ

$131 
tỷ

$129 
tỷ 

$94 tỷ $87 tỷ 
$207 

tỷ

Trên cơ sở hàng năm, Ethereum vẫn vượt 
qua Solana, chiếm 33.5% tổng khối lượng 
giao dịch DEX so với 25.2% của Solana.

Base hiện dẫn trước Arbitrum, với thị phần 
tăng trên 14% trong Q4 so với 10% - 11% của 
Arbitrum. Thị phần Base đạt mức cao nhất là 
19.0% vào tháng 12 và tăng 206.5% theo quý. 
Trong Q4, khối lượng giao dịch của Base là 
$116.7 tỷ trong khi Arbitrum là $79.2 tỷ.
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Khối lượng giao dịch của top 10 sàn Perpetual CEX năm 2024 

Tổng khối lượng giao dịch trên Top 10 Perp CEX năm 2024 đạt $58.5k tỷ, gấp đôi khối lượng năm 2023 là $28k tỷ 
và vượt qua năm 2021 để trở thành năm có hoạt động giao dịch perp sôi động nhất; Binance giữ vị trí dẫn đầu 
nhưng thị phần đang thu hẹp. 

Nguồn: CoinGecko

Tổng khối lượng giao dịch ( nghìn tỷ USD)

Thị 
phần

Khối lượng giao dịch của top 10 perpetual CEX (2024)

Top 10 Perp CEX đã ghi nhận khối lượng 
$21.2k tỷ trong Q4 2024, gần gấp đôi khối 
lượng $11.8k tỷ được ghi nhận trong Q3. Với 
tổng $58.5k tỷ, năm 2024 đã trở thành năm 
giao dịch perp tích cực nhất từ trước đến 
nay, vượt qua năm 2021.
Tháng 11 và tháng 12 là những tháng hoạt 
động sôi động nhất trong năm 2024, với khối 
lượng ghi nhận >$8k tỷ, vượt qua cả tháng 3.

+80,1%
Mức tăng của khối lượng giao 

dịch trên top 10 sàn 
Perpetual CEX trong Q4 2024

Khối lượng giao dịch của Coinbase 
International đã tăng hơn 4 lần vào tháng 
12, giúp sàn lần đầu tiên lọt vào top 10 Perp 
CEX. MEXC cũng ghi nhận sự tăng trưởng 
mạnh mẽ trong quý cuối cùng của năm.

Trong khi khối lượng của top 10 Perp CEX đều 
tăng theo quý trong Q4, Binance đã dần 
nhường lại thị phần cho các đối thủ trong 
suốt năm qua và chỉ chiếm 34% thị phần khối 
lượng vào tháng 12, so với 43% vào tháng 1.

$3,9k 
tỷ

$4,3k 
tỷ

$3,6k 
tỷ

$3,3k 
tỷ

$4,2k 
tỷ

$3,3k 
tỷ

$4,2k 
tỷ

$8,0k 
tỷ

$8,9k 
tỷ

$3,3k 
tỷ

$6,7k 
tỷ

$4,7k 
tỷ
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2024 Top 10 sàn giao dịch vĩnh viễn tập trung có lãi suất mở

Lãi suất mở trên 10 Perp CEX hàng đầu đã tăng vọt lên mức ATH mới là 131 tỷ đô la vào ngày 9 
tháng 12; OI trên Perp CEX đã tăng gần gấp bốn lần kể từ đầu năm

Nguồn: CoinGecko

Lãi suất 
mở

Top 10 sàn Perpetual CEX có lãi suất mở cao nhất (2024)

OI trong top 10 Perp CEX lần đầu tiên vượt 
mốc $100 tỷ vào ngày 22/11/2024 và duy trì 
trên $100 tỷ cho đến cuối năm. Để so sánh, 
OI ở mức $59.0 tỷ vào ngày 1/10 trong khi chỉ 
$312 tỷ vào ngày 1/1/2024.

Đà gia tăng lớn trong OI diễn ra sau cuộc 
bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào đầu tháng 
11, khi chiến thắng của Trump đã đưa tâm lý 
lạc quan của thị trường lên đến đỉnh điểm.

+95.3%
Mức tăng trưởng lãi suất mở 
của top 10 Perpetual CEX từ 
1/10/2024 đến 31/12/2024

Tỷ lệ OI tương đối giữa top 10 Perp CEX đã 
ghi nhận một số thay đổi đáng chú ý. Dù vẫn 
dẫn đầu nhưng tỷ lệ OI của Binance giảm 
dưới 30%. MEXC ghi nhận mức tăng lớn nhất 
từ 5% vào ngày 1/10 lên 11% vào ngày 31/12, 
phù hợp với mức tăng về khối lượng. Gate 
cũng ghi nhận mức tăng 5% theo quý.

Binance: 26%
Bybit 17%
Bitget : 17%
MEXC: 11%
OKX: 7%

Gate.io : 10%
BingX : 4%
HTX: 4%
Crypto.com : 2%
Coinbase: <1%

Binance: 30%
Bybit 21%
Bitget : 16%
OKX: 10%
MEXC: 5%

Gate.io : 5%
BingX : 5%
HTX: 5%
Crypto.com : 3%
Coinbase: <1%
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Top 10 giao thức Perpetual DEX có khối lượng giao dịch cao nhất 2024 

Tổng khối lượng giao dịch trên top 10 perpetual DEX đạt $1.5k tỷ trong năm 2024, gấp đôi so với tổng khối 
lượng của năm 2023; Trong Q4, hơn một nửa khối lượng giao dịch được ghi nhận trên Hyperliquid.

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @gmx-io , @shogun , @hmxintern

Tổng khối lượng giao dịch (tỷ USD)

Thị 
phần

Top 10 giao thức perpetual DEX có khối lượng giao dịch cao nhất (2024)

+55.9%
Mức tăng của khối lượng giao 

dịch top 10 giao thức 
Perpetual DEX trong Q4 2024

Tổng khối lượng của top 10 Perp DEX năm 
2024 là $1.5k tỷ USD, tổng giá trị Q4 là 
$492.8 triệu. Để so sánh, tổng khối lượng 
năm 2023 là $647.6 tỷ, tăng 138.1% so với 
cùng kỳ.

dYdX, trước đây là perp DEX lớn nhất, đã ghi 
nhận sự sụt giảm đáng kể về thị phần trong 
năm 2024. Họ kiểm soát 73% tổng khối lượng 
vào tháng 1/2023 và giảm xuống còn 7% vào 
tháng 12/2024, nhưng vẫn đứng thứ ba.

Jupiter đã vươn lên trở thành sàn perp 
DEX lớn thứ hai, với Drift Protocol cũng lọt 
vào Top 10. Tuy nhiên, Solana chỉ chiếm 15% 
khối lượng giao dịch của Top 10 sàn Perp 
DEX vào năm 2024.

$120 tỷ $121 tỷ $75 tỷ $81 tỷ $119 tỷ $92 tỷ $85 tỷ $165 tỷ $242 tỷ$96 tỷ $191 tỷ $153 tỷ

Hyperliquid là một trong những điểm nhấn 
chính của thị trường trong Q4, nhờ vào đợt 
airdrop HYPE rất thành công. Trong Q4 2024, 
Hyperliquid đã ghi nhận >55% thị phần, đạt 
mức cao tới 66% vào tháng 12.

https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/queries/1295704/2219432
https://dune.com/hmxintern/hmx-analytics
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Top 10 Giao Thức Perpetual DEX Có Lãi Suất Mở Cao Nhất (2024) 

Tương tự như các perpetual CEX, lãi suất mở trên top 10 giao thức perpetual DEX đạt mức cao kỷ lục tại $6.7 tỷ 
vào tháng 12, trước khi kết thúc năm ở mức $4.8 tỷ ; Tổng lãi suất mở đã tăng trưởng 333.6% kể từ đầu năm.

Lãi suất 
mở

Tổng OI trên top 10 Perp DEX tăng gấp đôi từ 
$2.4 tỷ vào ngày 1/10/2024 lên $4.8 tỷ vào 
ngày 31/12, được thúc đẩy bởi tâm lý thị 
trường lạc quan.

+104.3%
Mức tăng trưởng lãi suất mở của 

top 10 giao thức perp DEX từ
1/10/2024 đến 31/12/2024

Với sự trỗi dậy của Hyperliquid, top 5 Perp 
DEX (Hyperliquid, Jupiter, dYdX, GMX và Drift) 
hiện kiểm soát >97% tổng OI.

Top 10 giao thức Perpetual DEX có lãi suất mở cao nhất (2024)

Nguồn: CoinGecko , Dune Analytics ( @gmx- io , @shogun , @hmxintern )

Như được phản ánh trong khối lượng, 
Hyperliquid cũng đã tăng thị phần OI của 
mình, kết thúc năm ở mức 66.2%. Nền tảng 
này bắt đầu năm ở mức chỉ 7.7%.

Thị phần OI của dYdX và GMX ghi nhận mức 
giảm lớn nhất kể từ đầu năm 2024. dYdX 
giảm từ 33.2% xuống 7.2%, đứng vị trí thứ hai 
sau Jupiter, trong khi GMX giảm từ 24.6% 
xuống 5.4%, trượt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí 
thứ 4.

Hyperliquid: 66 %
Jupiter: 14%
dYdX: 7 %
GMX: 5 % 
Drift: 4%

Vertex: 1%

ApeX: 1%
Aevo: 0.4%
HMX: 0.1%

RabbitX: 0.1%

Hyperliquid: 55%
Jupiter: 1 5%
dYdX: 11% 
GMX: 7 %
Drift: 5%

RabbitX: 2%

ApeX 2%
Vertex: 2%
Aevo: 0.6%
HMX: 0.5%

https://dune.com/gmx-io/gmx-analytics
https://dune.com/hmxintern/hmx-analytics
https://dune.com/queries/1272287
https://dune.com/hmxintern/hmx-analytics
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Mở khóa sức mạnh của dữ liệu tiền điện tử theo thời gian thực và 
dữ liệu DEX trên chuỗi để có các ứng dụng tốt hơn và đưa ra quyết 
định thông minh hơn

✓ Khám phá xu hướng thị trường với giá tiền điện tử và dữ liệu thị trường được 
cập nhật liên tục

✓ Truy cập thông tin toàn diện vào coin & NFT, dữ liệu sàn giao dịch và nhiều hơn 
nữa

✓ Phạm vi bao phủ rộng khắp trên 5 triệu token, gồm dữ liệu DEX và thanh 
khoản trên chuôic cho cả những coin không được niêm yết trên CoinGecko

✓ Tiết kiệm thời gian phát triển nhờ cấu trúc API thân thiện với người dùng, 
tài liệu rõ ràng và nhật ký thay đổi được cập nhật thường xuyên

✓ Được tin dùng bởi hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu – MetaMask, Etherscan, 
Uniswap, Phantom, Chainlink, Statista và nhiều cái tên khác!

1.300 + 
SÀN GIAO DỊCH

5 triệu+ 
COIN

190+
MẠNG LƯỚI

70 + 
ENDPOINTS

10B+
API CALL HÀNG 

THÁNG

10+ năm
DỮ LIỆU LỊCH SỬ

Dữ liệu tiền điện tử được hiển thị trên CoinGecko & GeckoTerminal!

Dùng thử miễn phí 1 tháng ngay hôm nay
www.coingecko.com/api

Bản dùng thử miễn phí 1 tháng chỉ dành cho người dùng mới trên gói CoinGecko Analyst API. Ưu đãi có hiệu lực đến 
ngày 10 tháng 2 năm 2025.

CODE: TRYAPI

CODE: TRYAPI

https://docs.coingecko.com/?utm_source=2024-Q4-Report&utm_medium=report-pdf
https://docs.coingecko.com/changelog?utm_source=2024-Q4-Report&utm_medium=report-pdf
https://www.coingecko.com/en/api/pricing?utm_source=2024-Q4-Report&utm_medium=report-pdf
https://www.coingecko.com/en/api/pricing?utm_source=2024-Q4-Report&utm_medium=report-pdf
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Image

https://www.coingecko.com/en
https://www.facebook.com/coingecko/
https://www.instagram.com/coingecko/
https://t.me/coingecko
https://discord.gg/kKsUqsw
https://itunes.apple.com/us/app/coingecko-bitcoin-crypto-app/id1390323960?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coingecko.coingeckoapp
https://twitter.com/coingecko?lang=en
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